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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ  ọa ph ên  òa: Ông    n         n  

Các Thẩm phán:  Ông      n         n     n       n   . 

- Thư ký phiên tòa: Bà    n        n  -     ký  òa án n ân dân tỉn  

Đắk Lắk.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên toà: B  

   n       ân L n  B   - K ểm sát   ên. 

Ngày 09 tháng 9 n m 2022, tạ   òa án n ân dân tỉn  Đắk Lắk xét xử p  c 

t ẩm c n  k a   ụ án t ụ lý số: 138/2022/TLPT-DS ngày 13/7/2022  ề   ệc 

“  an  c  p  ợp đồn    ao k oán     ồ  t   n  t  ệt  ạ   ề t   sản”. Do có 

k án  cáo của  n       n   n   đố   ớ  Bản án s  t ẩm số 27/2022/DSST 

ngày 12/5/2022 của  òa án n ân dân    ện K  n   ắc, tỉn  Đắk Lắk.   

  eo Q  ết đ n  đ a  ụ án  a xét xử p  c t ẩm số: 153/2022/QĐ-PT 

ngày 28 t án  7 n m 2022    Q  ết đ n   o n p  ên tòa số    /2022/QĐ-   

n    22/8/2022,   ữa các đ  n  sự: 

- Nguyên đơn: C n  t  Cổ p  n C.  

Đ a c ỉ: Km 26, Q ốc lộ 26, x  E,    ện K, tỉn  Đắk Lắk. 

Ng    đ   d  n  heo pháp luậ : B       n    ền  , c ức  ụ:  ổn    ám 

đốc. 

Ng    đ   d  n  heo ủy quy n của nguyên đơn Công  y C  

 . Ôn   ắc   n  1, s n  n m  978. Đ a c ỉ: 28 -283  , p   n  M, Q ận 

 ,  p.  ồ C í M n  (Theo các  ăn   n ủy quy n  ố 05/GUQTA2020 ng y 

05/8/2020     ố 10/GUQTA 2020 ng y 01/9/2020).   ắn  m t) 

 2. Ôn     n  K m  , s n  n m  967. Đ a c ỉ:    n  9/ , x  E,    ện K, 

tỉn  Đắk Lắk. (Theo các  ăn   n ủy quy n ng y 14 /12/2020, ng y 13/7 2020). 

 c  m t) 

3. B  Lê          2, s n  n m  992.   ắn  m t) 
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Đ a c ỉ: Đ a c ỉ: 28 -283  , p   n  M, Q ận  ,  p.  ồ C í M n  (Theo 

 ăn   n ủy quy n ng y 23  háng 9 năm 2021 của Công  y Cổ phần c  phê 

Ph ớc An). 

- Bị đơn: Ôn       n   n  3, s n  n m  963.  c  m t) 

    tạ :    n N, x  Ea Y,    ện K, tỉn  Đắk Lắk. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: B    ạm      .   ắn  m t) 

    tạ :    n N, x  Ea Y,    ện K, tỉn  Đắk Lắk. 

Ng    đ   d  n  heo ủy quy n của  ị đơn ông Nguyễn Văn T3: Ôn       n 

Huy H.  c  m t) 

    tạ : 8  Đ, p   n   , t  n  p ố B, tỉn  Đắk Lắk. 

Ng      o    quy n    lợ  ích hợp pháp của  ị đơn ông Nguyễn Văn T:  

 . L ật s  Lê   an  K- t  ộc C   n án  C n  t  l ật        

2. L ật s  Lê   ân An   1 - t  ộc C   n án  C n  t  l ật        

Cùn  đ a c ỉ tạ : 8  Đ, p   n   , t  n  p ố B, tỉn  Đắk Lắk. 

* Người kháng cáo: B  đ n  n       n   n  3.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

1. Theo đơn khởi kiện, quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án nguyên đơn 

Công ty C trình bày:  

  m 2006,  n       n   n  3 đ  ký  ợp đồn    ao k oán số 08/ ĐCF 

 ớ  C n  t  C để n ận  c  m s c  ,00  a c  p ê.       ạn  ợp đồn  l   0 n m, 

tín  từ n    20/ 0/2006  đến n    3 /0 /20 7  ợp đồn    ao k oán  ết   ệ  

lực.  

  on  s ốt q á t ìn  t ực   ện  ợp đồn ,  a   ên đ  t ực   ện nghiêm túc, 

đ n     đ   đủ q  ền    n  ĩa  ụ t eo t ỏa t  ận t on   ợp đồn . Đồn  t    

n  m nân  cao   á t   t   n ập c o n     n ận k oán, C n  t  C đ  đồn  ý c o 

 n       n   n  3 t ồn  xen t êm câ  t ồn  các loạ  t ên đ t của c n  t  để 

t n  t êm t   n ập m  k  n   ê  c   nộp t êm sản l ợn  k oán. 

     3 /0 /20 7,  ợp đồn    ao k oán ký kết   ữa c n  t      n  

     n   n  3  ết  ạn.     n  ên,  ớ  t n  t  n t  ện c í c n  t  c  c ủ 

t   n  t ếp tục đề  a p   n  án   ao k oán c  m s c    n c  p ê c o các  ộ 

n ận k oán, c n  t  đ   ử     n   áo số  20-2017/TB-CPPA ngày 03/3/2017; 

   n   áo số 202/ B-C  A n    03/ 0/20 7  ê  c    n   ự t on  t   n   ợp 

k  n    a  ạn  ợp đồn  t ì t ực   ện t ủ tục t an  lý, t ả lạ     n câ  c o c n  

t  t eo q   đ n  tạ   ợp đồn    ao k oán n  n   n   3 k  n  t ực   ện.  

Đến t án   2/20 9 t ực   ện      q  ết số 0 /20 9/ Q- ĐQ  n    

20/ 2/20 9 của  ộ  đồn  q ản t   C n  t  C, C n  t  đ  m    n   3 đến l m 

  ệc để t ốn  n  t t an  lý  ợp đồn     ký  ợp đồn    ao k oán mớ  tuy nhiên 

ông T3 k  n   ợp tác.  
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 ì n ữn  lý do t ên, để đảm  ảo q  ền, lợ  íc   ợp p áp của mìn , C n  

ty C l m đ n k ở  k ện kín  đề n     o  án n ân dân    ện K, tỉn  Đắk Lắk 

  ả  q  ết c o c n  t  C các  ê  c   d ớ  đâ : 

 .  B ộc  n       n   n  3 p ả   o n t ả lạ  to n  ộ q  ền sử dụn  đ t 

      n câ  c o C n  t  C đ    ao t eo  ợp đồn  k oán    n c  p ê số 

08/ ĐCF ký n    20/ 0/2006  ớ  d ện tíc  l   ,00  a, t  ộc t ửa đ t số   6, t  

 ản đồ số 8 t eo G    c ứn  n ận q  ền sử dụn  đ t số CM 2796   c p n    

03/4/2018. 

2.  B ộc  n       n   n  3  ồ  t   n  c o C n  t  C to n  ộ t  ệt  ạ  

do   n     c  ếm   ữ t á  p ép đ t       n câ  của C n  t  C t on  03 n m  từ 

n    23/ 2/20 7 đến 30/7/2020)    t ền l   tín  t eo l   s  t t ền  ử  t ết k ệm 

d    ạn do   ân   n    c n   ố   n  n m.  ổn  số t ền l : 6 .033.  9 đồn . 

  on  đ :   ền c  p ê  9. 00.000 đồn , t ền l    .  8. 2  đồn , t ền t  ê đ t 

c n  t  đ  t ả 3 n m l : 6.07 .99  đồn . 

Q á t ìn    ả  q  ết  ụ án, n      / 0/2020 c n  t  đ  tự n   ện   t yêu 

c   k ở  k ện đố   ớ  t ền t  ê đ t l  6.07 .99  đồn .       0/ 2/202 , c n  t  

l m đ n k ở  k ện  ổ s n    ộc  n       n   n  3  ồ  t   n  c o C n  t  C 

t  ệt  ạ  do   n     c  ếm   ữ t á  p ép đ t       n câ  của C n  t  C trong 

n ên  ụ 2020    t ền l   s  t của 0  n ên  ụ  20 7-2020) tạm tín  đến n    

 0/ 2/202 , tổn  số t ền l  2 . 0 . 8  đồn . 

 ạ  p  ên tòa, c n  t  đề n     òa án xem xét      ộc: 

 . B ộc  n       n   n  3 p ả   o n t ả lạ  to n  ộ q  ền sử dụn  đ t 

và v  n câ  c o C n  t  C t eo  ợp đồn  k oán    n c  p ê số 08/ ĐCF ký 

n    20/ 0/2006  ớ  d ện tíc  t eo  ợp đồn    ao k oán  l   ,00  a, t  ộc t ửa 

đ t số   6, t   ản đồ số 8 t eo G    c ứn  n ận q  ền sử dụn  đ t số CM 

2796   c p n    03/ /20 8. 

2.  B ộc  n       n   n  3  ồ  t   n  c o C n  t  C to n  ộ t  ệt  ạ  

do   n     c  ếm   ữ t á  p ép đ t       n câ  của C n  t  C từ n    

23/ 2/20 7 đến n ên  ụ 2020    t ền l   tín  t eo l   s  t t ền  ử  t ết k ệm d   

 ạn do   ân   n    c n   ố   n  n m đến k    ng T3 t ực   ện xon  n  ĩa 

 ụ, tạm tín  đến   m na  tổn  số t ền l  78,22 ,38   Bả  m    tám t  ệ ,  a  

t  m  a  m    mốt n  n,  a t  m tám m    l m đồn ).   on  đ  t ền  ồ  t   n  

c  ếm   ữ    n câ  0  n m l  6 ,297, 7  đồn , t ền l   c ậm t ả l   2,923,910 

đồn .   eo các  tín  n   sa : 

  m 

nộp 

 sản 

l ợn  

 .  ền 

  ền 

lãi số n    

Cộn  l   

 ổn  cộn  

Giá   ền 

Lãi 

s  t  ừ n     Đến n    

Số 

ngày 

  m 

2017 2,250 7,765.9 17,473,275 6.50% 23/12/2017 12/5/2022 1,601 5,050,990 22,524,265 
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  m 

2018 2,250 7,361.7 16,563,825 6.70% 23/12/2018 12/5/2022 1,236 3,810,232 20,374,057 

  m 

2019 2,250 6,872.3 15,462,675 6.80% 21/12/2019 12/5/2022 873 2,549,795 18,012,470 

  m 

2020 2,250 7,021.2 15,797,700 6.80% 21/12/2020 12/5/2022 507 1,512,893 17,310,593 

 ổn  

cộn      65,297,475         12,923,910 78,221,385 

 

* Đố   ớ  t ền t  ê đ t m  C n  t  C đ  t ả 3 n m l : 6.074.994 đồn , c n  

t  đ  l m đ n   t  ê  c   k ở  k ện t ên nên k  n   ê  c    òa án đề cập   ả  

q  ết. 

Đố   ớ  kết q ả đ n    á của  ộ  đồn  đ n    á: Câ  t ồn  t ên đ t c    á l  

892.  2.800 đồn ;  ật k ến t  c, t   sản  ắn l ền t ên đ t:  8.2 9.000đồn .  ổn  

  á t   t   sản t ên đ t l : 9 0.36 .800  C ín t  m n m m    t  ệ ,  a t  m sá  m    

mốt n  n, tám t  m đồn ).   ía n   ên đ n đồn  ý  ớ    ệc đ n    á t ên    k  n  

c  ý k ến  ì.  

* Quá trìn    ả  q  ết  ụ án,    đ n  n       n   n  3 trình bày: 

  o n    20/ 0/2006,  n   ự c  ký  ợp đồn  k oán    n câ  c  p ê  ớ  

Công ty C.   eo  ợp đồn  đ  ký kết t ì  ên A k oán c o  n   3 0     n câ  

c  p ê t ồn  n m  978  ớ  tổn  d ện tíc  l   ,00  a, t  ộc độ   9/ .       ạn 

n ận k oán l   0 n m kể từ n    0 /0 /2007. K   n ận k oán    n c  p ê c  

t ồn  xen can   2  câ  S     ên  loạ  Đ   a. 

Sản l ợn    n  n m nộp sản l  2. 00k  c  p ê q ả t   . 

  on  t      an n ận k oán t on  m    n m  n   3 nộp đ   đủ sản l ợn  

c o c n  t . Đến n    3 /0 /20 7,  ết  ạn  ợp đồn    ao k oán t ì c n  t  c  

t  n   áo số  20, n    03/3/20 7  ề   ệc t an  lý  ợp đồn  k oán    n câ  c  

p ê, đìn  c ỉ   ệc t ớ ,  ỏ p ân c  m s c câ  c  p ê. 

Đố   ớ  n ữn     n câ  c  k ả n n  tận t   t ì l m đ n   a  ạn t êm 0  

n m n  n  sản l ợn    ao k oán c ỉ   ảm  0% sản l ợn  so  ớ   ợp đồn  đ  

ký kết l  k  n  đảm  ảo q  ền lợ  của  n   3 vì: 

  eo c ỉ đạo của UB   tỉn  Đắk Lắk      n  ản đề n    x n t an  lý 

   n câ  của c n  t  C n m 2009      ên  ản k ểm t a đán    á   á t      n 

câ , xác đ n     n câ      cỗ , sản l ợn  t  p t ì t ực   ện t an  lý    c   ển 

san  t ồn  câ  n ắn n    03 n m  o c cả  tạo đ t 03 n m đến 0  n m mớ  t ồn  

c  p ê.    n  c n  t  C lạ  k  n  t ực   ện m   ẫn t   sản l ợn .   on  k   

c n  t  k  n  đ a  a đ ợc p   n  án t an  lý n  n   ắt dân p ả    a  ạn  ợp 

đồn  t êm 0  n m. 

M t k ác, c n  t  C đan  man       c ứn  n ận QS Đ  t on  đ  c  l  đ t 

 n   ự đan  n ận k oán) để t ế c  p  a   ốn tạ  n ân   n , t ên đ t   ện na  
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c ỉ còn t   sản của  n   3.     n   ợp c n  t  k  n  t ả đ ợc nợ t ì sẽ xử lý 

t   sản t ế c  p l  ản    ởn  đến q  ền    lợ  íc  của  n   3  Cụ t ể l  câ  s   

riêng ông T3 đan  c  m s c    t    oạc ). 

    eo c ủ t   n  của c n  t  t ì câ  s     ên  l  câ  c ủ lực, k   câ  s   

  ên  p át t  ển đến đâ  t ì c  t  ỏ câ  c  p ê để câ  s     ên  p át t  ển. 

  K  n  đồn  ý  ớ  c ủ t   n  của c n  t     c n  k  n  c  n   c     a 

 ạn t êm t      an   ao k oán    n câ ,  ở   ì k   c n  t  k  n  c o t ớ , 

c  m s c t ì câ  c  p ê   n n   đ  c ết   n  ết k  n  còn k a  t ác đ ợc nữa, 

m t k ác c n cứ k oản 2 Đ ề     ợp đồn  đ  ký kết t ì c n  t  p ả  đán    á lạ  

  á t      n câ     c  a tỷ lệ c o  n   3 - n     n ận k oán l  70%, c n  t  

30% n  n  c n  t  k  n  t ực   ện n    ợp đồn  n   đ  ký kết.  ì  ậ ,  n  

T3 c  a ký kết lạ   ợp đồn    áo k oán  ớ  c n  t .      

   Đố   ớ  câ  S     ên  t ồn  xen can  t ì c n  t  đ   án  ẳn c o  n   3 

nên ông T3 đ ợc   ởn  lợ   00%,   ện na  đan  t    kỳ t    oạc  n  ng 

k  n  t    c n  t  đề cập  ì t on   ê  c   k ở  k ện m  c ỉ tập t  n    o   ệc 

t   lạ     n câ  c  p ê c o t    c n  t  k  n  co  t ọn  q  ền lợ  c ín  đán  

của  n   3. 

  Đố    ệc t ền t  ê đ t của n   n ớc, từ k    ết t     ạn  ợp đồn    ao 

k oán đến na , c n  t  k  n   ề c  t  n   áo số t ền t  ê đ t  n   3 p ả  nộp 

nên ông T3 k  n  c  c  sở nộp t ền t  ê đ t c o c n  t . 

     ện na     n câ  c  p ê đ   ết t ổ  t ọ    đ      ỏn    n  ết k  n  

còn k a  t ác đ ợc nữa. M c k ác   ện na  câ  S     ên  đ  t  ởn  t  n  đan  

t    kỳ t    oạc     đ    áp tán  ớ  n a  k  n  t ể t ồn  xen can  t êm   t cứ 

câ   ì t ên đ t m  c n cứ  ớ  t ỏa t  ận c n  t  t ì   ện na  đan  t  ộc q  ền 

sở  ữ   00% của n     n ận k oán.  

   ớ  các nộ  d n  k ở  k ện của c n  t  C n   t ên t ì ý k ến của  n   3 

l  k  n  đồn  ý  ớ   ê  c   k ở  k ện của c n  t . 

* Q á t ìn    ả  q  ết  ụ án,       đạ  d ện t eo ủ  q  ền của    đ n l  

 n       n                 ảo  ệ q  ền    lợ  íc   ợp p áp của    đ n  n  

     n   n  3 là ông Lê Xuân Anh P1 cùn  t ìn      ý k ến:  

    t t í  ớ   ê  c      ý k ến của    đ n  n       n   n  3    c  ý k ến 

 ổ s n  n   sa : 

Đố   ớ   ê  c   k ở  k ện của n   ên đ n  ề   ộc  n   3 t ả tổn  số t ền 

77,  3,  6 đồn .   on  đ  t ền  ồ  t   n  c  ếm   ữ    n câ  0  n m l  

6 ,297, 7  đồn , t ền l   c ậm t ả  2,2 6,08  đồn , ý k ến t   l :   o t    đ ểm 

n m 20 7, k    ết  ạn  ợp đồn    ao k oán, c n  t  k  n  t an  lý    t ả c o 

 ộ  n   3 70%   á t      n câ  m   a t  n   áo đìn  c ỉ   ệc c  m s c    n 

câ  do đ  câ  cố  k  n  còn, t ì l   c  sở n o để t   sản l ợn  của 0  n m 

 n m 20 7 đến n m 2020). M t k ác n m 2009,   á t      n câ  c  p ê đ ợc 
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xác đ n  l      cỗ , xác đ n    á t     n  0    p ả  t ực   ện t an  lý    n câ . 

  eo  ợp đồn , k   c  c ủ t   n , c ín  sác , p áp l ật t a  đổ  t ì các  ên 

p ả  t ực   ện ký kết lạ   ợp đồn  c o p ù  ợp.     n  ên c n  t  k  n  t ực 

  ện t eo c ủ t   n  của UB   tỉn  m   ẫn t ếp tục t   sản l ợn  đến n m 

20 7. Đồn  t    tạ  t    đ ểm c n  t  t ực   ện cổ p  n   a k  n  đ a   á t   

   n câ  c  p ê   o để cổ p  n   a.  o đ  k  n  c  c n cứ để   ộc  n   3  ồ  

t   n  sản l ợn  c  ếm   ữ    n câ  0  n m n   t ên. 

Đố   ớ   ê  c   k ở  k ện   ộc  n   3 p ả  t ả lạ  d ện tíc  đ t đ  n ận 

  ao k oán  ,00 a t ì t eo q   đ n  p áp l ật t ì k   c n  t  sắp xếp đổ  mớ  t ì 

n ữn  d ện tíc  đ t n n  lâm t   n  sử dụn  k  n    ệ  q ả p ả    ao  ề c o 

đ a p   n  để đ a p   n  xem xét   ao lạ  c o n     đan  q ản lý, sử dụn     

xem xét c p      c ứn  n ận QS Đ c o n     đan  t ực t ếp q ản lý    sử 

dụn . M t k ác   ện na  t ên l  đ t   ao k oán đan  c  t   sản của  n   3 là 

câ  s     ên  đan    a  đoạn t    oạc . 

Đồn  t    n     đạ  d ện t eo ủ  q  ền của    đ n l   n       n       

          ảo  ệ q  ền    lợ  íc   ợp p áp của    đ n  n       n   n  3 là 

ông Lê Xuân Anh P1 đề n     òa án t  ệ  tập UB   tỉn  Đắk Lắk,   ân   n  

  t am   a tố tụn   ớ  t  các  l  n     c  q  ền lợ     n  ĩa  ụ l ên q an. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 27/2022/DS-ST ngày 12/5/2022 của Toà 

án nhân dân huyện Krông  ắc, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

Áp dụng khoản 3, 9 Đ ề  26; đ ểm a khoản   Đ ề  3 ; Đ ểm a khoản 1 

Đ ều 39, khoản   Đ ề    7; Đ ề    7, Đ ề   6 , Đ ều 203, đ ểm c k oản   Đ ề  

217, Đ ề  2 8, Đ ề  2 9, Đ ề  220, k oản 2 Đ ề  227, Đ ề  228, Đ ề  2  , 

Đ ề  27     Đ ề  273 của Bộ l ật tố tụn  dân sự; 

Áp dụng đ ểm c k oản   Đ ề  688 của Bộ l ật dân sự n m 20  ; Các Đ ề  

388, 390, 392, 412, 414, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 và 

511 của Bộ l ật dân sự n m 200 ; Các Đ ề  8, 9,  0 của      đ n  số 

 3 /200 / Đ-C  n    08/  /200  của C ín  p ủ;    n  t  số  02/2006/  -

B   n     3 t án  6 n m 2006 của Bộ n n  n   ệp    p át t  ển n n  t  n 

  ớn  dẫn một số đ ề  của      đ n  số  3 /200  n    08 t án     n m 200  

của C ín  p ủ; L ật đ t đa  2003. 

Áp dụng khoản 1, khoản 4 Đ ều 26 của Ngh  quyết số 

326/20 6/UB  Q    n    30 t án   2 n m 20 6 của Ủ   an     ng vụ 

Quốc Hội về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án; 

Tuyên xử: 

1. C  p n ận  ê  c   k ở  k ện của C n  t  C đố   ớ   n       n   n  3 

 ề   ệc c  m dứt  ợp đồn    ao k oán số 08/ ĐCF n    20/ 0/2006   ữa C n  

ty C  ớ   n       n   n  3.  
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- B ộc  n       n   n  3 p ả  t ả lạ  to n  ộ d ện tíc  đ t n ận k oán 

 t eo  ợp đồn    ao k oán) 0   a t  ộc t ửa đ t số   6, t   ản đồ số 8 t eo 

G    c ứn  n ận q  ền sử dụn  đ t số CM 2796   c p n    03/4/2018 cho 

Công ty C,    t í tứ cận của l  đ t:   ía Đ n    áp đ  n  m  n  dẫn n ớc;   ía 

 â    áp đ  n    ao t  n  nộ  đồn ;   ía  am   áp Q ốc Lộ 26;   ía Bắc l  

   Lê      4.    to n  ộ t   sản c  t ên đ t  ồm: 968 câ  c  p ê  ố  t ồn  n m 

 978;  2  câ  s     ên   o a    on  đ : 97 câ  t ồn  n m 200 ;    câ  t ồn  

n m 20  ; 0  câ  t ồn  n m 20 2; 08 câ  t ồn  n m 20 3; 02 câ  t ồn  n m 

20  ; 02 câ  t ồn  n m 20  ); 0  n   c ò    n  t n 09m
2
; 0    n    o l ớ  B 0 

cao  ,8m, d     2 mét,  38 t ụ  ê t n . 

- B ộc C n  t  C c  t ác  n  ệm t an  toán lạ  c o  n       n   n  3 

  á t   của các t   sản c  t ên đ t nê  t ên l  933.707.360 (Chín  răm  a m ơ   a 

 r  u,   y  răm lẻ   y ng n,  a  răm  áu m ơ  đồng). 

2. C  p n ận một p  n  ê  c   k ở  k ện của C n  t  C  ề   ệc   ộc  n  

     n   n  3  ồ  t   n  t  ệt  ạ  do   n     c  ếm   ữ t á  p ép đ t       n 

câ  c o C n  t  C từ n ên  ụ 20 7 đến n ên  ụ 2020    t ền l   s  t c ậm t ả 

t eo q   đ n  từ n    23/ 2/20 7 đến n    xét xử s  t ẩm  ớ  mức l   s  t t eo 

l   s  t t ền  ử  t ết k ệm d    ạn do   ân   n    c n   ố   n  n m  ớ  tổn  số 

t ền l  78,221,385 (B y m ơ   ám  r  u, ha   răm ha  m ơ  mố  ng n,  a  răm 

 ám m ơ  lăm đồng).  

Kể từ n    Bản án c    ệ  lực p áp l ật  o c kể từ n    c  đ n  ê  c   t   

  n  án của n     đ ợc t     n  án, c o đến k   t     n  án xon , t t cả các 

k oản t ền   n  t án   ên p ả  t     n  án còn p ả  c    k oản t ền l   của số 

t ền còn p ả  t     n  án t eo mức l   s  t q   đ n  tạ  k oản 2 Đ ề   68 của 

Bộ l ật dân sự n m 20  . 

3. Đìn  c ỉ một p  n  ê  c   k ở  k ện của C n  t  C đố   ớ  số t ền t  ê 

đ t 6.07 .99  đồn  (Sáu  r  u, không  răm   y m ơ   ốn ng n, chín  răm chín 

m ơ   ốn đồng). C n  t  C đ ợc q  ền k ở  k ện lạ  đố   ớ  số t ền t ên t eo 

q   đ n  của p áp l ật. 

  o    a, Bản án s  t ẩm còn t  ên  ề c   p í tố tụn , án p í    q  ền 

k án  cáo của các đ  n  sự t eo q   đ n  của p áp l ật. 

Ngày 24/5/2022,    đ n  n       n   n  3 k án  cáo to n  ộ Bản án s  

t ẩm số 27/2022/ S-S  n     2/ /2022 của  o  án n ân dân    ện K  n  

 ắc, tỉn  Đắk Lắk, đề n     òa án c p p  c t ẩm  ủ  Bản án s  t ẩm. 

 ạ  p  ên tòa p  c t ẩm, n   ên đ n   ữ n   ên nộ  d n  đ n k ở  k ện 

và    đ n   ữ n   ên nộ  d n  đ n k án  cáo. 

       ảo  ệ q  ền    lợ  íc   ợp p áp của    đ n t an  l ận: C n cứ   n 

 ản số 2 89/UB  -  L  n      /6/2009 của UB   tỉn  Đắk Lắk  ề   ệc p ê 

d  ệt t an  lý    n câ  c  p ê n m  978    kết q ả xác đ n  t   sản của doan  
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n   ệp t  ớc k   cổ p  n   a t ì C n  t  k  n  còn t   sản n o t ên d ện tíc  

ông T3 can  tác.  ạ  k oản   Đ ề          đ n  số   8/20  / Đ-CP ngày 

 7/ 2/20   của C ín  p ủ, k oản 2 Đ ề  2      q  ết số   2/20  / Q-QH13 

n    27/  /20   của Q ốc  ộ   ề t n  c  n  q ản lý đ t đa  c  n  ồn  ốc từ 

n n , lâm t   n  Q ốc doan  do các c n  t  n n  n   ệp, c n  t  lâm n   ệp, 

 an q ản lý  ừn     các tổ c ức,  ộ   a đìn , cá n ân sử dụn . Đố  c  ế  các 

q   đ n  t on    ệc t ực   ện c ủ t   n , đ  n  lố  của Đản     c ín  sác  

p áp l ật  ề đ t đa  nê  t ên đố   ớ  d ện tíc  đ t m  C n  t  C sử dụn  l  

k  n    ệ  q ả nên c n p ả  c   ển  ề c o đ a p   n  q ản lý     ố t í c o 

ông T3 đ ợc q ản lý, sử dụn . M t k ác,  òa án c p s  t ẩm    p ạm t ủ tục tố 

tụn  dân sự    p  n án p í dân sự t on  q á t ìn  t ụ lý,   ả  q  ết  ụ án.  o 

đ ,  òa án c p s  t ẩm   ộc ông T3 t ả lạ  q  ền sử dụn  đ t c o C n  t  C l  

k  n  đ n   ớ  q   đ n  của p áp l ật, c ín  sác  p áp l ật  ề đ t đa .  ề  ồ  

t   n  t  ệt  ạ  t ì đâ  l     n câ  của ông T3, do đ  n   ên đ n  ê  c    ồ  

t   n  t  ệt  ạ  l  k  n  c  c n cứ.  

  ệc  òa án c p s  t ẩm k  n  đ a UB   tỉn  Đắk Lắk      ân   n    

  o t am   a tố tụn  l   ỏ lọt đ  n  sự.   eo G    c ứn  n ận q  ền sử dụn  

đ t    t   sản  ắn l ền  ớ  đ t đ ợc c p c o C n  t  l  k  n  đ n   ì    n câ  

l  của ông T3; UB   tỉn  Đắk Lắk đ  c n  n ận t   sản t ên đ t l  của c n  t  

m   òa án c p s  t ẩm k  n  đ a UB   tỉn  Đắk Lắk,   ân   n      o t am 

  a tố tụn  l  t  ế  s t, dẫn đến   ệc   ả  q  ết  ụ án k  n  k ác  q an. 

  ệc đ n    á    n câ  l  k  n  t ỏa đán  so  ớ    á t   t ực tế.  o đ , đề 

n     òa án n ân dân tỉn  Đắk Lắk xem xét  ủ   ản án dân sự s  t ẩm số 

27/2022/DS-ST ngày 12 tháng 5 n m 2022 của  o  án n ân dân    ện K  n  

 ắc,   ao  ồ s   ề c o  òa án c p s  t ẩm   ả  q  ết lạ  t eo t ủ tục c  n . 

Ý k ến t an  l ận đạ  d ện t eo ủ  q  ền của    đ n:   ốn  n  t  ớ  ý k ến 

t an  l ận của n     đạ  d ện t eo ủ  q  ền của    đ n. 

Ý k ến t an  l ận của đạ  d ện t eo ủ  q  ền của n   ên đ n: K  n  

đồn  ý  ớ  p  n t an  l ận của p ía    đ n, đồn  t      ữ n   ên q an đ ểm 

n   đ  t ìn      tạ  p  ên tòa s  t ẩm      ữ n   ên  ê  c   k ở  k ện. Đố  

 ớ   ê  c    ồ  t   n  t  ệt  ạ  l  c  c n cứ  ì từ n m 20 7 đến na  do    

c  ếm   ữ đ t       n câ .  o đ , đề n     òa án k  n  c  p n ận kháng cáo 

của    đ n. 

Đạ  d ện   ện k ểm sát n ân dân tỉn  Đắk Lắk t am   a p  ên tòa p át 

  ể  q an đ ểm: 

V   hủ  ục  ố  ụng:   on  q á t ìn  t ụ lý,   ả  q  ết  ụ án,   ẩm p án    

 ộ  đồn  xét xử đ  t ực   ện đ n  q   đ n  của Bộ l ật tố tụn  dân sự; các 

đ  n  sự đ  c  p   n  đ n  q   đ n  của Bộ l ật tố tụn  dân sự.  
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V  nộ  dung: C p s  t ẩm c  p n ận  ê  c   k ở  k ện của n   ên đ n l  

c  c n cứ.  o đ , đạ  d ện   ện k ểm sát n ân dân tỉn  Đắk Lắk đề n     ộ  

đồn  xét xử áp dụn  k oản   Đ ề  308 Bộ l ật tố tụn  dân sự. K  n  c  p 

n ận k án  cáo của    đ n – G ữ n   ên Bản án dân sự s  t ẩm số 

27/2022/ S- S  n    12/ /2022 của  òa án n ân dân    ện K  n   ắc, tỉn  

Đắk Lắk. 

Căn cứ   o các chứng cứ,     l  u đ ợc  hu  hập có  rong hồ  ơ  ụ án, l   

 rình   y của đ ơng  ự    kế  qu   ranh luận     ph ên  òa: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau kh  ngh ên cứu các     l  u có  rong hồ  ơ  ụ án đ ợc  hẩm  ra     

ph ên  òa, căn cứ   o kế  qu   ranh luận     ph ên  òa  rên cơ  ở xem xé  đầy đủ 

các     l  u chứng cứ, l    rình   y của các đ ơng  ự, ý k ến của k ểm  á    ên, 

Hộ  đồng xé  xử nhận định: 

[ ]  ề tố tụn :  

[1.1]  ề q an  ệ p áp l ật:  ét  ợp đồn  giao khoán số 08/ ĐCF n    

20/ 0/2006   ữa Công ty C  ớ   n       n   n  3 l   ợp đồn  son   ụ c  t    

 ạn, k   t ực   ện   ệc   ao kết  ợp đồn  các  ên đề   o n to n tự n   ện    c  

đ   đủ n n  lực t ác  n  ệm dân sự t eo q   đ n  của p áp l ật,  ề nộ  d n  

c n  n    ìn  t ức của  ợp đồn   a   ên đ  ký kết k  n     p ạm p áp l ật 

nên c    á t   p áp lý, l m p át s n  q  ền    n  ĩa  ụ   ữa các  ên.  o đ ,   ệc 

C n  t  k ở  k ện  ê  c   c  m dứt  ợp đồn    ao k oán n   t ên l  c  c n cứ. 

 òa án c p s  t ẩm xác đ n  đâ  l  “  an  c  p  ợp đồn    ao k oán     ê  

c    ồ  t   n  t  ệt  ạ   ề t   sản” đ ợc q   đ n  tạ  k oản 3, 9 Đ ề  26 của Bộ 

l ật tố tụn  dân sự để t ụ lý      ả  q  ết l  p ù  ợp  ớ  q   đ n  của p áp l ật. 

[1.2]       t am   a tố tụn : B  đ n đề n     òa án t  ệ  tập UB   tỉn  

Đắk Lắk,   ân   n    t am   a tố tụn ,  ạ  c p s  t ẩm xác đ n  C n  t  C có 

đ   đủ t  các  p áp n ân    c  q  ền q  ết đ n  mọ    n đề l ên q an đến  ợp 

đồn    ao k oán. Đồn  t      ữa Công ty và n     n ận k oán t ì q  ền    

n  ĩa  ụ của các  ên đ ợc đ ề  c ỉn   ở   ợp đồn  k oán số 08/ ĐCF;   ệc 

C n  t  t ế c  p q  ền sử dụn  đ t tạ  n ân   n  k  n  l m ản    ởn  đến 

q  ền    lợ  íc   ợp p áp của  n   3.     n   ợp C n  t  k  n  t an  toán 

đ ợc nợ t ì   ân   n  sẽ k ở  k ện C n  t    n   ụ án k ác.  o đ  k  n  

c  p n ận đ n k án  cáo của    đ n  ề   ệc t  ệ  tập n     t am   a tố tụn . 

[2] Xét kháng cáo của    đ n đề n     ủ  Bản án s  t ẩm.  ộ  đồn  xét xử 

n ận đ n  n   sa : 

[2.1] C n cứ vào l   k a  của các  ên đ  n  sự,  ợp đồn    ao k oán, xác 

đ n  đ ợc n   sa : 

  m 2006,   ữa  n       n   n  3  ớ  C n  t  C đ  ký  ợp đồn    ao 

k oán số 08/ ĐCF.       ạn  ợp đồn  l   0 n m, tín  từ n    20/ 0/2006  đến 
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n    3 /0 /20 7  ợp đồn    ao k oán  ết   ệ  lực.   ệc ký kết các  ợp đồn  

nê  t ên đề  do các  ên tự n   ện, k  n     a  ép   ộc    k  n  t á  q   đ n  

của p áp l ật nên c    ệ  lực p áp l ật.  

Q á t ìn  t ực   ện  ợp đồn   a   ên đề  t ực   ện đ n  các nộ  d n  đ  

t ỏa t  ận t on  các  ợp đồn    ao k oán.      3 /0 /20 7,  ợp đồn    ao 

k oán ký kết   ữa c n  t      n       n   n  3  ết  ạn.   ía C n  t  c  c ủ 

t   n  t ếp tục đề  a p   n  án   ao k oán c  m s c    n c  p ê c o các  ộ 

n ận k oán, nên C n  t  đ   ử     n   áo số  20-2017/TB-CPPA ngày 

03/3/20 7;    n   áo số 202/ B-C  A n    03/ 0/20 7  ê  c    n   3 trong 

t   n   ợp k  n    a  ạn  ợp đồn  t ì t ực   ện t ủ tục t an  lý, t ả lạ     n 

câ  c o c n  t  t eo q   đ n  tạ   ợp đồn    ao k oán n  n   n   3 không 

t ực   ện.      ậ , các  ên đ  k  n  đạt đ ợc sự t ốn  n  t  ề   ệc t an  lý  ợp 

đồn  và k  n  t ếp tục ký   a  ạn  ợp đồn  nên C n  t  k ở  k ện ông T3 để yêu 

c   t an  lý  c  m dứt)  ợp đồn    ao k oán,  ê  c    o n t ả q  ền sử dụn  

đ t, q  ền sở  ữ     n câ .  ì  ậ ,  òa án c p s  t ẩm c  p n ận  ê  c   của 

n   ên đ n để t  ên  ố c  m dứt  ợp đồn  k n  tế  ề   ệc   ao n ận k oán 

08/ ĐCF   ữa C n  t  C  ớ     đ n  n       n   n  3 l   o n to n c  c n cứ, 

p ù  ợp  ớ  q   đ n  của p áp l ật.  

[2.2]  ét  ê  c   k ở  k ện của C n  t  C  ề   ệc: B ộc  n       n   n 

T3  ồ  t   n  to n  ộ t  ệt  ạ  do   n     c  ếm   ữ t á  p ép đ t       n câ  

cho Công ty C n ên  ụ 20 7-2019; k ở  k ện  ổ s n  n ên  ụ 2020  từ n    

0 /02/20 7 đến n     0/ 2/202 )    t ền l   tín  t eo l   s  t t ền  ử  t ết k ệm 

d    ạn c o   ân   n    c n   ố   n  n m từ n    23/ 2/20 7 đến n    xét 

xử s  t ẩm  2/ /2022.  ổn  số t ền l  78,22 ,38   Bả  m    tám t  ệ ,  a  t  m 

 a  m    mốt n  n,  a t  m tám m    l m đồn ).   on  đ  t ền cà phê là 

6 ,297, 7  đồn , t ền l   c ậm t ả l   2,923,9 0 đồn . 

 ộ  đồn  xét xử xét t   : K    ết t     ạn  ợp đồn ,  n   3 k  n  đồn  ý 

t an  lý  ợp đồn , c n  k  n  đồn  ý   a  ạn  ợp đồn  m  t ếp tục q ản lý, sử 

dụn  c  ếm   ữ d ện tíc  đ t n ận khoán       n câ  t ên đ t. Ông T3 c o   n  

t eo    n   áo số  20-2017/TB-CTPA ngày 03/3/2017 t ì    n câ  c  p ê 

t ồn  n m  978 đến  ạn t an  lý.  ộ  d n  t  n   áo c  nê : “..C n  t  t  n  

 áo đến  ộ n ận k oán c   ợp đồn  k oán    n câ  c  p ê t ồn  n m  978 đến 

 ạn t an  lý  ùn    n   sa : 3 – Đố   ớ  các    n câ  đan  c   t an  lý đề 

n     ộ n ận k oán k  n  đ   t  t ớ  n ớc, c  m s c m  c    o n t  n  t ủ 

tục t an  lý  ợp đồn , t ực   ện t eo c ủ t   n  của     n ớc  ề q ản lý đ t 

sa  k   t an  lý    n câ  c  p ê”.  o đ  nế  n     dân k  n  c  m s c    t ớ  

t ì c  p ê đ  c ết  ết k  n  còn sản l ợn  để t  .  

    n  ên đâ  mớ  l  c ủ t   n  của UB   tỉn  dựa t ên t  t ìn  c  a c  

Q  ết đ n  t an  lý đố   ớ     n câ  của  n   3.    kể từ n      /6/2009 c o 
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đến n    3 /0 /20 7    n câ   n   3 n ận k oán  ẫn c  a đ ợc t an  lý, 

  n  n m  n   ẫn đ n  sản l ợn  đ   đủ c o C n  t  t eo  ợp đồn  k oán. 

Sa  k    ết  ạn  ợp đồn   n  k  n  đồn  ý   a  ạn, k  n  c      n   ao    n 

câ  c o C n  t  để C n  t  t ến   n  t ủ tục t an  lý    n câ .  

Đồn  t    số l ợn  câ  c  p ê ông T3 n ận k oán của C n  t    ện  ẫn 

còn 968 câ  c  p ê t ồn  từ n m  978.      ậ , kể từ n    0 /02/20 7 đến na  

ông T3  ẫn c  m s c      ởn  lợ  t ên    n câ     d ện tíc    ao k oán t ên. 

M t k ác đố   ớ  một số  ộ l ền kề l  của  n   3 đ    a  ạn  ợp đồn  t ì  ọ  ẫn 

đ n  sản c o C n  t .  

C n cứ   o d ện tíc   n   3 đ  n ận k oán    đan  q ản lý t ì mức đ n  

sản l ợn  của  n   3 cho Công ty là: 2.2 0k  q ả t   / a/n m x 01 ha x 04 

n m  từ n m 20 7-2020) = 9000k  q ả t   . Q   t  n  t ền của sản l ợn  đ n  

từn  n m    t ền l   s  t m   n  p ả   ồ  t   n  do c  ếm   ữ    n câ  c  p ê 

t á  p ép từ n ên  ụ 20 7-2020    t ền l   c o C n  t  l  78,221,385 đồn .  òa 

án c p s  t ẩm c  p n ận đ n k ở  k ện  ê  c   của n   ên đ n  ề   ệc   ộc 

 n       n   n  3 p ả   ồ  t   n  do c  ếm   ữ    n câ  n ên  ụ c  p ê từ 

2017-2020    t ền l   s  t c ậm t ả t eo q   đ n  từ n    23/ 2/20 7 đến n    

xét xử s  t ẩm  ớ  mức l   s  t t eo l   s  t t ền  ử  t ết k ệm d    ạn do   ân 

  n    c n   ố   n  n m  ớ  tổn  số t ền l  78,221,385  Bả  m    tám t  ệ , 

 a  t  m  a  m    mốt n  n,  a t  m tám m    l m đồn ) l  p ù  ợp.  

[2.3] Về kết quả thẩm đ n , đ n    á đối với tài sản t ên đ t: Quá trình giải 

quyết vụ án, Tòa án c p s  t ẩm đ  t ến hành xem xét thẩm đ nh tại chỗ    đ nh 

giá tài sản t eo q   đ n  n  n  ông T3 chốn  đố  n  n cản không cho Tòa án 

thẩm đ nh, không cho Hộ  đồng đ n    á đ n    á    n cây, ông T3 không cung 

c p c ứn  t   xem xét t ẩm đ n , đ n    á c o  òa án s  t ẩm để xem xét nên 

việc Tòa án c p s  t ẩm c n cứ vào l i khai của b  đ n c n  c p, các biên bản 

trong quá trình làm việc và số liệu tài sản tạo dựng trên đ t do Công ty cung c p 

để đ nh giá tr  giá tài sản t ên    n cây mà bà nhận khoán của Công ty l  c  c n 

cứ. 

 ừ n ữn  p ân tíc , n ận đ n  t ên,  ộ  đồn  xét xử xét t    đ n kháng 

cáo của    đ n l  không c  c n cứ nên c n   ữ n   ên Bản án s  t ẩm. 

[3]  ề án p í dân sự p  c t ẩm:  o k án  cáo không đ ợc c  p n ận nên 

   đ n p ả  c    án p í dân sự p  c t ẩm.   

 ì các lẽ t ên; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

[1] C n cứ Đ ề  k oản   Đ ề  308 Bộ l ật  ố tụn  dân sự; K  n  c  p 

n ận k án  cáo của  n       n   n  3; G ữ n   ên  ản án s  t ẩm số: 

27/2022/ S-S  n     2/ /2022 của  o  án n ân dân    ện K  n   ắc, tỉn  

Đắk Lắk  
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[2]  ề án p í dân sự p  c t ẩm: B  đ n  n       n   n  3 p ả  c    án 

p í dân sự p  c t ẩm. k    t ừ   o số t ền số t ền 300.000 đồn  m   n  đ  nộp 

tạm ứn  tạ  C   cục t     n  án dân sự    ện K  n   ắc, tỉn  Đắk Lắk t eo   ên 

la  t   số AA/202 /0016206 ngày 27/5/2022.  

Bản án c    ệ  lực p áp l ật kể từ n    t  ên án. 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-  A   tố  cao;                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

-  A   c p cao tạ  Đ   ẵn ; 

-  KS   tỉn  Đắk Lắk;                            

- TAND    ện K  n   ắc; 

- CCTHADS    ện K; 

- Đ  n  sự;          

- C n  t  n  t n đ ện tử  òa án;                                     T  n D   Ph ơn  
 - L  .                                 

                                                                                                              


